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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 21/7/2017 đến ngày 31/7/2017

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
 nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
	5842/BNN
	18/07/2017
	V/v phát hành các chuyên đề tập huấn, bồi
dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp,
giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	2. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nôngthôn
	5845/BNN
	18/07/2017
	V/v gia hạn thời gian giải ngân và thủ tục
đầu tư đối với dự án sử dụng kinh phí
khen thưởng phong trào xây dựng nông
thôn mới
	
	

	3. 
	Bộ Công thương
	2719/QĐ-BCT
	19/07/2017
	V/v quy định về khung giá bán buôn điện
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	
	

	4. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
	14/2017/TT-BNN
	05/07/2017
	V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung
về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
	
	

	5. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
	5862/BNN
	18/07/2017
	V/v đề xuất kế hoạch kinh phí thực hiện
bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã
nông nghiệp nám 2018
	
	

	6. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nôngthôn
	5930/BNN
	20/07/2017
	V/v thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng
phát triển nuôi trồng thủy sản hồ thủy
điện Tuyên Quang
	
	

	7. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	12/2017/TT-BTTTT
	23/06/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của
Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT
	
	

	8. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	15/2017/TT-BTTTT
	23/06/2017
	V/v quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê
ngành Thông tin và Truyền thông
	
	

	9. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	10/2017/TT-BTTTT
	23/06/2017
	V/v quy định về đề tài, thời gian phát
hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm
tem bưu chính kỷ niệm
	
	

	10. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	13/2017/TT-BTT
	23/06/2017
	V/v quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết
nối các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu
với cơ sở dữ liệu quốc gia
	
	

	11. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	14/2017/TT-BTTTT
	23/06/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của
thông tư số 18/2011/TT-BTTTT
	
	

	12. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	11/2017/TT-BTTTT
	23/06/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT
	
	

	13. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	16/2017/TT-BTTTT
	23/06/2017
	V/v quy định chi tiết một số nội dung và
biện pháp thi hành Quyết định số
55/2016/QĐ-TTg
	
	

	14. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	17/2017/TT-BTTTT
	23/06/2017
	V/v quy định một số nội dung và biện
pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-
TTg
	
	

	15. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	1090/QĐ-BTTTT
	05/07/2017
	V/v phê duyệt đề án 1 truyền thông phòng
chống mua bán người
	
	

	16. 
	Thủ tướng Chính phủ
	32/2017/QĐ-TTg
	20/07/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động
của khu kinh tế mở Chu Lai
	
	

	17. 
	Thủ tướng Chính phủ
	32/CT-TTg
	19/07/2017
	V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số
42/2017/QH14
	
	

	18. 
	Thủ tướng Chínhphủ
	1058/QĐ-TTg
	19/07/2017
	V/v phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống
các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu
giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	19. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1067/QĐ-TTg
	19/07/2017
	V/v phê duyệt đầu tư chương trình mục
tiểu đảm bảo trật tự an toàn giao thông
	
	

	20. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1066/QĐ-TTg
	19/07/2017
	V/v bổ sung thành viên Hội đồng thi đua
khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016 -
2020
	
	

	21. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5928/BKHĐT
	21/07/2017
	Báo cáo rà soát đánh giá độc lập các quy
định của pháp luật về đầu tư công
	
	

	22. 
	Bộ Tài chính
	69/2017/TT-BTC
	07/07/2017
	V/v hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05
năm và kế hoạch tài chính ngân sách nhà
nước 03 năm
	
	

	23. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	2999/LĐTBXH
	19/07/2017
	V/v triển khai thực hiện đề án xây dựng
CSDL quốc gia về ÃH
	
	

	24. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3606/BTNMT
	19/07/2017
	V/v báo cáo kết quả thẩm định báo cáo
ĐMC của dự án quy hoạch thăm dò khai
thác, chế biến và sử dụng quặng vàng
	
	

	25. 
	Bộ Tài chính
	9636/BTC
	19/07/2017
	V/v số kiểm tra thu, chi NSNN năm 2018
	
	

	26. 
	Bộ Tài chính
	9648/BTC
	20/07/2017
	V/v lấy ý kiến tham gia về dự thảo Nghị
định sửa đổi, bổ sung Nghị định số
100/2016/NĐ-CP
	
	

	27. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3060/BV
HTTDL
	19/07/2017
	V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát
triển sự nghiệp ngành văn hóa
	
	

	28. 
	Thanh tra Bộ Xây dựng
	4011/TTr-KNTC
	13/07/2017
	V/v đôn đốc gửi báo cáo tổng kết việc
thực hiện Nghị quyết 755/2005/NQ-
UBTVQH
	
	

	29. 
	Bộ Tài chính
	9550/BTC
	18/07/2017
	V/v triển khai đề án thống nhất đầu mối
kiểm soát các khoản chi NSNN qua
KBNN
	
	

	30. 
	Bộ Y tế
	3191/QĐ-BYT
	12/07/2017
	V/v điều chỉnh quyết định số 1358/QĐ-
BYT
	
	

	31. 
	Bộ Y tế
	3197/QĐ-BYT
	13/07/2017
	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống
kháng thuốc giai đoạn từ năm 2017 đến
năm 2020
	
	

	32. 
	Bộ Y tế
	26/2017/TT-BYT
	26/06/2017
	V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung
tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương
	
	

	33. 
	Phòng Thương
mại và công
nghiệp Việt Nam
	1734/PTM
	21/07/2017
	V/v xây dựng tài liệu giới thiệu địa
phương chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao
APEC 2017 tại Việt Nam (bản Fax)
	
	

	34. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3064/BGD
	19/07/2017
	V/v đề nghị xây dựng báo cáo và viết
tham luận cho Hội thảo về phát triển giáo
dục và đào tạo vùng Tây Bắc
	
	

	35. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3056/BGD
	19/07/2017
	V/v bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp giảng viên
	
	

	36. 
	Văn phòng chính phủ
	322/TB-VPCP
	21/07/2017
	V/v kết luận hội nghị thực hiện quy chế
phối hợp công tác giữ Chính phủ và tổng
liên đoàn lao động Việt Nam
	
	

	37. 
	Văn phòng chính phủ
	321/TB- VPCP
	21/07/2017
	V/v kết luận của Phó Thủ tướng Chính
phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ
đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an
toàn thực phẩm
	
	

	38. 
	Chính phủ
	85/2017/NĐ-CP
	19/07/2017
	V/v quy định cơ cấu, nhiệm vụ quyền hạn
của hệ thốn tổ chức thống kê tập trung và
thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
	
	

	39. 
	Chính phủ
	63/NĐ-CP
	25/07/2017
	V/v thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối
với người có công với cách mạng
	
	

	40. 
	Văn phòng chính phủ
	320/TB-VPCP
	21/07/2017
	V/v kết luận của Phó Thủ tướng Vương
Đình Huệ tại cuộc họp về việc xem xét bổ
sung huyện nghèo theo Nghị quyết số
30a/2008/NQ-CP
	
	

	41. 
	Văn phòng chính phủ
	318/TB-VPCP
	20/07/2017
	V/v ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng
Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị
trực tuyến toàn quốc ngành tài chính
	
	

	42. 
	Thủ tướng Chính phủ
	33/CT-TTg
	21/07/2017
	V/v tăng cường công tác quản lý, lập lại
trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường
sắt
	
	

	43. 
	Văn phòng chính phủ
	323/TB- VPCP
	21/07/2017
	V/v kết luận của Phó Thủ tướng thường
trực Trương Hòa Bình về một số giải
pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong
xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi
phạm hành chính
	
	

	44. 
	Văn phòng chính phủ
	324/TB-VPCP
	24/07/2017
	V/v kết luận của Phó Thủ tướng Trương
Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến sơ kết
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao
thông quý II
	
	

	45. 
	Văn phòng chính phủ
	7627/VPCP
	20/07/2017
	V/v phương án sử dụng đất khi phê duyệt
phương án cổ phần hóa DNNN
	
	

	46. 
	Văn phòng chính phủ
	7634/VPCP
	20/07/2017
	V/v báo cáo tổng hợp việc thực hiện Chỉ
thị số 05/CT-TTg
	
	

	47. 
	Văn phòng chính phủ
	7635/VPCP
	20/07/2017
	V/v tăng cường thực hiện kiểm soát dự án
đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài
nguyên
	
	

	48. 
	Văn phòng chính phủ
	7655/VPCP
	20/07/2017
	V/v chương trình giám sát của Quốc hội
năm 2018
	
	

	49. 
	Văn phòng Chính phủ
	7703/VPCP
	24/07/2017
	V/v xử lý vi phạm trong hoạt động bán
hàng đa cấp
	
	

	50. 
	Văn phòng chính phủ
	7704/VPCP
	24/07/2017
	V/v tình hình triển khai thực hiện chiến
lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ
2011 -2020
	
	

	51. 
	Văn phòng chính phủ
	7735/VPCP
	25/07/2017
	V/v hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và
xây dựng thực thi phương án đơn giản
hóa chế độ báo cáo
	
	

	52. 
	Văn phòng chính phủ
	315/TB-VPCP
	20/07/2017
	V/v kết luận của Phó Thủ tướng Chính
phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao
ban Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển
doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017
	
	

	53. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo 
- Tổng cục thống kê
	162/CTr-BGD
	07/07/2017
	V/v phối hợp công tác và chia sẻ thông tin
thống kê giữa Bộ giáo dục và đào tạo và
Tổng cục thống kê
	
	

	54. 
	Phòng thương mại và 
công nghiệpViệt Nam
	1734/PTM
	21/07/2017
	V/v xây dựng tài liệu giới thiệu địa
phương chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao
APEC 2017
	
	

	55. 
	Bệnh viện nội tiếtTW
	629/BVNTTW
	21/07/2017
	V/v xây dựng triển khai hoạt động phòng
chống bệnh đái tháo đường năm2017
	
	

	56. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	7956/BGTVT
	19/07/2017
	V/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ quy
hoạch tổng thể phát triển giao thông vậntải
	
	

	57. 
	Văn phòng Chính phủ
	7796/VPCP
	26/07/2017
	V/v giải quyết kiến nghị của các địa
phương
	
	

	58. 
	Thanh tra Chínhphủ
	1841/TTCP
	25/07/2017
	V/v báo cáo kết quả công tác giải quyết
khiếu nại, tố cáo năm2017
	
	

	59. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	2600/BTTTT
	25/07/2017
	V/v góp ý dự thảo đề án quản lý, phát
triển hệ thống truyền thanh truyền hình
cấp huyện
	
	

	60. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	2586/BTTTT
	24/07/2017
	V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định
sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử
trong cơ quan nhà nước
	
	

	61. 
	Bộ Nội vụ
	04/2017/TT-BNV
	17/07/2017
	V/v hướng dẫn thực hiên điều chỉnh mức
trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017
	
	

	62. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2466/BKHCN
	26/07/2017
	V/v xây dựng đề cương đăng ký các hoạt
động nhiệm vụ sẽ triển khai để thực hiện
Chỉ thị 16/CT-TTg
	
	

	63. 
	Bộ Nội vụ
	3938/BNV
	25/07/2017
	V/v lấy ý kiến tham gia vào dự thảo đề án
đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính,
tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp
công lập
	
	

	64. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6057/BKHCN
	26/07/2017
	V/v hoàn thiện đề xuất dự án phát triển
kinh doanh nông nghiệp thích ứng biến
đổi khí hậu tỉnh TQ
	
	

	65. 
	Bộ Tài chính
	9765/BTC
	24/07/2017
	V/v phân bổ vốn trái phiếu chính phủ năm
2017
	
	

	66. 
	Thủ tướng Chính phủ
	35/2017/QĐ-TTg
	25/07/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg
	
	

	67. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	8219/BGTVT
	26/07/2017
	V/v công tác GPMB tiểu dự án 2 dự án
xây dựng Cầu Bình Ca tỉnh Tuyên Quang
	
	

	68. 
	Văn phòng Chính phủ
	1106/CĐ-TTg
	27/07/2017
	V/v tăng cường công tác phòng chống sốt
xuất huyết
	
	

	69. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6081/BK HĐT
	27/07/2017
	V/v lập và gửi báo cáo giám sát và đánh
giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017
	
	

	70. 
	Bộ Tài chính
	9912/BTC
	26/07/2017
	V/v báo cáo tình hình vay và trả nợ năm
2016
	
	

	71. 
	Bộ Nội vụ
	3907/BNV
	25/07/2017
	V/v thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg
ngày 29/01/2013
	
	

	72. 
	Bộ Tài chính
	1381/QĐ-TTg
	24/07/2017
	V/v ban hành quy chế phối hợp kiểm tra
việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài
chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh
tế dự án có vốn đầu tư nước ngoài
	
	

	73. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5729/BNN
	13/07/2017
	V/v phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin
thị trường nông sản
	
	

	74. 
	Ủy ban thường vụ quốc hội
	412/2017/UBTVQH
	24/07/2017
	V/v chương trình giám sát của Ủy ban
thường vụ quốc hội năm 2018
	
	

	75. 
	Bộ Tư pháp
	2522/BTP
	20/07/2017
	V/v phối hợp xây dựng báo cáo của Chính
phủ về công tác bồi thường nhà nước năm
2017
	
	

	76. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1946/QĐ-BKHCN
	25/07/2017
	V/v phê duyệt kinh phí dự án do trung
ương quản lý thuộc chương trình hỗ trợ
ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học
và công nghệ
	
	

	77. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3146/BVHTTDL
	25/07/2017
	V/v triển khai chương trình hành động
quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị
DSVHPVT thực hành tín ngưỡng thờ
Mẫu Tam phủ của người Việt
	
	

	78. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3187/BVHTTDL
	27/07/2017
	V/v chủ trương lập quy hoạch tổng thể
bảo quản, tu bổ phục hồi di tích địa điển
tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
II của Đảng
	
	

	79. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	16/2017/TT-BTNMT
	25/07/2017
	V/v ban hành quy định kỹ thuật và đinh
mức kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá
hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên
nước
	
	

	80. 
	Bộ tư pháp
	2588/BTP
	25/07/2017
	V/v triển khai QĐ số 705 về chương trình
phổ biến giáo dục pháp luật
	
	

	81. 
	Bộ Thông tin
Truyền thông
	
2640/CV-BTT
	26/07/2017
	Về triển khai quyết định số 05/2017/QĐ-
TTg ngày 26/7/2017
	
	

	82. 
	Bộ Thông tin
truyền thông
	CV/BTT
	28/07/2017
	Báo cáo kế hoạch và tình hình thực hiện
nội dung về TTTT
	
	

	83. 
	Ban chấp hành
TW
	14/CT/TW
	19/07/2017
	Chỉ thị của Ban Bí thư
	
	

	84. 
	Bộ Thông tin
truyền thông
	65/BC-BTTT
	25/07/2017
	Báo cáo  kết quả tổ chức ngày sách Việt
Nam lần thứ 4
	
	

	85. 
	Văn phòng CP
	2182
	27/07/2017
	Về đấu tranh với tổ chưc phản động lưu
vong chính phủ quốc gia VN Lâm thời
	
	

	86. 
	Thủ tướng chính phủ
	34/2017
	25/07/2017
	Quyết dịnh khung bán giá lẻ điện bình
quân giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	87. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	595/QĐ-BHXH
	14/04/2017
	Ban hành quy trình thu bảo hiểm XH, bảo
hiểm y tế
	
	

	88. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1078/QĐ-TTg
	25/07/2017
	V/v ban hành danh mục văn bản để ban
hành mới, bổ sung các quy định của pháp
luật liên quan
	
	

	89. 
	Thanh tra Chính phủ
	1871/KH-TTCP
	27/07/2017
	V/v tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp
công dân
	
	

	90. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	2665/BTTTT
	28/07/2017
	V/v báo cáo kế hoạch và tình hình thực
hiện nội dung về TTTT thuộc các
CTMTQG
	
	

	91. 
	Thủ tướng Chính phủ
	33/2017/QĐ-TTg
	25/07/2017
	V/v ban hành quy chế tiếp nhận, giải
quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do
Quốc hội chuyển đến
	
	

	92. 
	Chính phủ
	87/2017/NĐ-CP
	26/07/2017
	V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
	
	

	93. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1110/QĐ-TTg
	28/07/2017
	V/v ban hành danh sách các đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao
	
	

	94. 
	Bộ Tài chính
	9990/BTC-NSNN
	28/07/2017
	V/v nguồn kinh phí thực hiện chính sách
tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi
	
	

	95. 
	Chính phủ
	86/2017/NĐ-CP
	25/07/2017
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
	
	

	96. 
	Chính phủ
	88/2017/NĐ-CP
	27/07/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 56/2015/NĐ-CP
	
	

	97. 
	Văn phòng Chính phủ
	7844/BC-VPCP
	27/07/2017
	V/v tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị
số 13/CT-TTg
	
	

	98. 
	Văn phòng Chính phủ
	7884/VPCP
	28/07/2017
	V/v báo cáo hoạt động quỹ hỗ trợ sắp xếp
doanh nghiệp tại các tập đoàn, tổng công
ty nhà nước
	
	

	99. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	3816/BTNMT
	28/07/2017
	V/v hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
trình chính phủ phê duyệt
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